
Khoa công nghệ Nhiệt Lạnh
Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt

Lớp: ĐHNL15
GV phản biện 1: Phạm Quang Phú
GV phản biện 2: Nguyễn Hoàng Khôi
Thời gian báo cáo: 8h00-16h00 thứ 3 ngày 27/12/2022
Phòng: X6.13

STT Mã SV Họ đệm Tên
Lớp học 

phần
Tên nhóm Tên đề tài

Thời gian 
báo cáo

Ghi chú

1 19430831 Nguyễn Xuân Hiếu

2 19430351 Nguyễn Hồng Huy Hoàn

3 19434361 Phạm Minh Huyền

4 19444031 Nguyễn Đăng Kiện

5 19436531 Ngô Văn Lực

6 19437401 Nguyễn Đình Đức

7 19435701 Đinh Nhật Duy

8 19442841 Nguyễn Mạnh Hoàng

9 19431141 Nguyễn Đức Huy

10 19432771 Nguyễn Võ Duy Khang

11 19431821 Trần Văn Khánh

12 19430761 Phan Văn Khoa

13 19438131 Võ Hoàng Nam

14 19432661 Trần Vũ Nguyên

15 19444091 Trần Văn Phát

16 19442801 Nguyễn Minh Phụng

17 19430921 Nguyễn Thành Sự

18 19431411 Châu Tuấn Kiệt

19 19441191 Ngụy Gia Lập

20 19443711 Đoàn Thanh Liêm

21 19436401 Đặng Hiếu Nhân

22 18031141 Nguyễn Khánh Bình

23 19437591 Võ Trần Phúc Nguyên

24 19431831 Ngô Tùng Phụng

25 19430261 Huỳnh Nguyễn Anh Phương

26 19432851 Nguyễn Hữu Lộc

27 19434271 Nguyễn Trường Long

28 19438861 Nguyễn Công Minh

29 19442681 Lê Hồ Thanh Nguy

30 19437301 Nguyễn Minh Nhựt

31 18048631 Huỳnh Đăng Khoa

32 19438501 Đoàn Minh Tiến

33 19443731 Trần Trọng Trí

34 17063411 Hà Hửu Triều

35 19432261 Trịnh Dương Minh Tùng

36 19439471 Nguyễn Thanh Thảo

37 19439531 Nguyễn Thị Mỹ Trang

38 19441801 Đinh Nhật Trung

39 19429001 Nguyễn Từ Trưởng

40 19430251 Trần Đoàn Ái Vi

DANH SÁCH BÁO CÁO MÔN HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ 
VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

HỘI ĐỒNG 1

DHNL15A-
Nhóm 1-
69301

Thiết kế hệ thống thông gió và điều 
hòa không khí dự án tòa nhà phức 

hợp New Antara
8h00-8h20 1

DHNL15A-
Nhóm 1-
69301

Thiết kế hệ thống thông gió và điều 
hòa không khí dự án Germanyduy 

Palace
8h20-8h40 2

DHNL15A-
Nhóm 1-
69301

Thiết kế hệ thống thông gió và điều 
hòa không khí cho trung tâm thương 

mại HKT
8h40-9h00 3

DHNL15A-
Nhóm 2-
69302

Thiết kế hệ thống thông gió và điều 
hoà không khí dự án hotel

9h00-9h20 4

DHNL15A-
Nhóm 2-
69302

Thiết kế hệ thống thông gió điều hòa 
không khí dự án văn phòng cho thuê 

KLNL Gò Vấp
9h20-9h40 5

DHNL15A-
Nhóm 2-
69302

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa 
không khí VRV cho trường Đại học 

Công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế 
tại thành phố Hồ Chí Minh

9h40-10h00 6

DHNL15A-
Nhóm 3-
69303

Thiết kế hệ thống thông gió điều hòa 
không khí dự án tổng công ty cao su 

Việt Nam

10h20-
10h40

8

DHNL15A-
Nhóm 2-
69302

Thiết kế hệ thống thông gió điều hòa 
không khí dự án bệnh viện đa khoa 

Bình Chánh

10h00-
10h20

7

DHNL15A-
Nhóm 3-
69303

Tính toán, thiết kế hệ thống thông 
gió và điều hòa không khí cho bệnh 

viện Green Life

10h40-
11h00

9990

2

3

4

1

4 thành viên

4

Tấm chiếu 
cũ

3



41 19436451 Trần Đức Thiện

42 19440361 Nguyễn Minh Thuận

43 19441051 Nguyễn Trọng Tính

44 19436161 Huỳnh Tự Trọng

45 19434711 Phan Hoàng Việt

46 19432481 Nguyễn Quang Thọ

47 19441661 Lương Quang Tuấn

48 19432281 Phạm Quang Vinh

49 19433691
Huỳnh Nguyễn 
Nguyên

Vũ

50 19438771 Trần Công Phú Xuân

46 19517141 Lê Xuân Đức

47 19514541 Mai Ngọc Đức

48 19528031 Đoàn Văn Hiếu

49 19506941 Đặng Minh Hòa

50 19514891 Hà Chí Nguyên

51 19442321 Huỳnh Tuấn An

52 19509061 Nguyễn Trọng Ân

53 19504271 Trần Thái Bảo

54 19431391 Đặng Minh Cảnh

55 19515501 Nguyễn Phúc Đại

56 19521041 Trần Như Lê Duy

57 19508151 Đặng Hữu Đăng Khôi

58 19512191 Nguyễn Thành Long

59 19512491 Hồ Đức Luyến

60 19525771 Nguyễn Viết Hoàng Nam

61 19436421 Dương Trần Tấn An

62 19521231 Nguyễn Bảo Ân

63 19516861 Phan Tuấn Anh

64 19436321 Lê Hải Đăng

65 19516711 Nguyễn Anh Khoa
DHNL15C-
Nhóm 1-
69307

NAK
Thiết kế hệ thống thông gió và điều 

hoà không khí dự án NAK office 
14h20-
14h40

16

DHNL15C-
Nhóm 1-
69307

Thiết kế hệ thống thông gió và điều 
hòa không khí dự án ngân hàng 

Quang Trung

13h00-
13h20

12

DHNL15C-
Nhóm 1-
69307

Thiết kế hệ thống thông gió và điều 
hòa không khí, dự án trung tâm 

phức hợp MC Plaza thành phố Hồ 
Chí Minh

13h20-
13h40

13

DHNL15C-
Nhóm 1-
69307

Thiết kế hệ thống thông gió và điều 
hòa không khí cho cao ốc Itower-

(CD03)

13h40-
14h00

14

DHNL15C-
Nhóm 1-
69307

Thiết kế hệ thống thông gió và điều 
hòa không khí cho dự án nhà máy 

sợi Freetex

14h00-
14h20

15

DHNL15A-
Nhóm 3-
69303

Tính toán, thiết kế hệ thống thông 
gió và điều hòa không khí cho trung 

tâm hội nghị tiệc cưới Luxury

DHNL15A-
Nhóm 3-
69303

Tính toán, thiết kế hệ thống thông 
gió và điều hòa không khí cho tòa 

nhà văn phòng ICI

11h00-
11h20

10ICI

11h20-
11h40

114

Good pass

Hero

4

The Four 
Musketeers



Khoa công nghệ Nhiệt Lạnh
Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt

Lớp: ĐHNL15
GV phản biện 1: Nguyễn Thị Tâm Thanh
GV phản biện 2: Nguyễn Trung Kiên (A)
Thời gian báo cáo: 8h00-16h00 thứ 3 ngày 27/12/2022
Phòng: X6.3

STT Mã SV Họ đệm Tên
Lớp học 

phần
Tên nhóm Tên đề tài

Thời gian 
báo cáo

Ghi chú

1 19444891 Đào Hoàng Anh

2 19482091 Nguyễn Cao Ngọc Ánh

3 19471361 Nguyễn Sỷ Bel

4 19496071 Nguyễn Quốc Hưng

5 19526561 Lê Minh Trí

6 19432491 Mai Thành An

7 19444431 Âu Vĩ Đạt

8 19491581 Nguyễn Khánh Hòa

9 19470611 Ngô Bá Hùng

10 19480591 Hà Ngọc Khương Duy

11 19444221 Nguyễn Bảo Duy

12 19468501 Trịnh Nguyễn Hùng Duy

13 19502421 Lê Trường Giang

14 19493521 Lâm Văn Hiệp

15 19446571 Trần Quốc Bửu

16 19492231 Lê Quyết Chiến

17 19497181 Nguyễn Phúc Duy

18 19471041 Phan Nguyễn Tuấn Duy

19 19490271 Trần Huy Bình

20 19486261 Nguyễn Thái Đô

21 19485871 Trần Quang Duy

22 19487771 Mai Duy Kha

23 19475171 Trần Duy Khánh

24 19485561 Vương Quốc Kiệt

25 19479531 Thân Nguyễn Hoài Nam

26 19464361 Lê Nhật Phi

27 19460191 Phan Quốc Phong

28 19489211 Nguyễn Cảnh Phương

29 19479791 Đỗ Doãn Mười

30 19504081 Lê Văn Thành Nhân

31 19496871 Lê Duy Phong

32 19492341 Nguyễn Thanh Phong

33 19499721 Trần Minh Quang

34 19492551 Nguyễn Thị Lệ

35 19502221 Cũng Tấn Lộc

36 19444981 Nguyễn Tỷ Phú

37 19497571 Phạm Tấn Phước

38 19485091 Lê Anh Kiên

39 19470851 Đỗ Hoàng Lâm

40 19448121 Phạm Văn Luyện

41 19487221 Nguyễn Đức Minh

42 19473461 Phạm Thanh Mừng

DHNL15B-
Nhóm 2-
69305

Thiết kế hệ thống TG&ĐHKK cho 
tòa nhà Landmark 81, tầng 51-81

8h00-8h20

DANH SÁCH BÁO CÁO MÔN HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ 
VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

HỘI ĐỒNG 2

DHNL15B-
Nhóm 1-
69304

Thiết kế hệ thống TG&ĐHKK cho 
tòa nhà Petrol house

DHNL15B-
Nhóm 1-
69304

Thiết kế lựa chọn thiết bị cho hệ 
thống TG&ĐHKK tòa nhà Vinamilk 

tower

DHNL15B-
Nhóm 1-
69304

Thiết kế hệ thống TG&ĐHKK cho 
tòa nhà Vinamilk tower tầng 5-12

DHNL15B-
Nhóm 1-
69304

Thiết kế lựa chọn thiết bị cho hệ 
thống TG&ĐHKK tòa nhà Petrol 

house

DHNL15B-
Nhóm 1-
69304

Thiết kế hệ thống TG&ĐHKK cho 
tòa nhà Vinamilk tower tầng 1-4

DHNL15B-
Nhóm 2-
69305

Thiết kế hệ thống TG&ĐHKK cho 
tòa nhà Landmark 81, tầng 1-21

DHNL15B-
Nhóm 2-
69305

Thiết kế lựa chọn thiết bị cho hệ 
thống TG&ĐHKK tòa nhà Landmark 

81

DHNL15B-
Nhóm 2-
69305

Thiết kế hệ thống TG&ĐHKK cho 
tòa nhà Landmark 81, tầng 22-50

8h20-8h40

8h40-9h00

9h00-9h20

9h20-9h40

9h40-10h00

10h00-10h20

10h20-10h40

10h40-11h00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Dream

Grim

Dell

A+TK

ABC

ACER

AYE

HP



43 19480651 Trần Kim Hoàng Tấn

44 19503411 Vũ Minh Thắng

45 19492061 Nguyễn Bá Vinh

46 19470841 Đỗ Quốc Vũ

47 19497551 Cao Xuân Quốc

48 19477841 Dương Minh Trí

49 19472531 Kiều Minh Trung

50 19475761 Nguyễn Trần Trọng Trung

51 19490451 Trịnh Anh Tuấn

52 19472571 Trần Hữu Tài

53 19493811 Nguyễn Văn Tây

54 19444681 Trần Thị Thùy Trang

55 19502131 Hoàng Trọng

56 19484521 Lộc Đình Văn

57 19477161 Trần Văn Quy

58 19444231 Lê Hoàng Thân

59 19487201 Võ Quang Thắng

60 19483771 Bùi Công Thanh

61 19493841 Đỗ Duy Tuấn

62 19512481 Nguyễn Thanh Phú

63 19507241 Phạm Ngọc Phú

64 19506601 Võ Bùi Quân

65 19529951 Nguyễn Văn Quý

66 19525501 Thân Thị Thanh Toàn

67 19517671 Giáp Nguyễn Gia Nhật

68 19530881 Hà Văn Tâm

69 19515451 Lê Hữu Phú Thông

70 19516561 Ngô Minh Trí

71 19512811 Phan Công Tự

72 19511271 Nguyễn Vũ Thanh Phong

73 19525591 Nguyễn Văn Quang

74 19505901 Trần Nhị Kim Sơn

75 19528821 Trương Minh Thành

76 19514611 Phó Minh Tiến

77 19529081 Phan Chí Nguyên

78 19528251 Trương Thành Nhơn

79 19513101 Nguyễn Tấn Phát

80 19516041 Trần Dũng Quân

81 19532471 Nguyễn Tấn Sang

82 19509051 Nguyễn Thế Sơn

83 19506191 Nguyễn Minh Thư

84 19531191 Võ Minh Tú

85 19512991 Nguyễn Hoàng Việt

86 19515141 Phạm Đình Anh Việt

DHNL15B-
Nhóm 3-
69306

Thiết kế hệ thống TG&DHKK cho 
tầng 2-28 tháp A Cocobay Đà Nẵng

DHNL15B-
Nhóm 3-
69306

Thiết kế lựa chọn thiết bị cho hệ 
thống TG&DHKK tháp A (F0-F1)

Bry

Q3T

DHNL15B-
Nhóm 3-
69306 

Thiết kế lựa chọn thiết bị cho hệ 
thống TG&DHKK tháp B (F0-F1)

AHU 

DHNL15B-
Nhóm 3-
69306

Thiết kế hệ thống TG&DHKK cho 
tầng 2-23 tháp B Cocobay Đà Nẵng

@

DHNL15C-
Nhóm 2-
69308

Thiết kế hệ thống TG&DHKK cho 
tầng G-2 tòa nhà Petrol

DHNL15C-
Nhóm 2-
69308

Thiết kế lựa chọn thiết bị cho hệ 
thống TG&DHKK tòa nhà Petrol

DHNL15C-
Nhóm 2-
69308

Thiết kế hệ thống TG&DHKK cho 
tầng 3-5 tòa nhà Petrol

Chiến thần

N4T

A núi

Buffalo

DHNL15C-
Nhóm 2-
69308

Thiết kế hệ thống TG&DHKK cho 
tầng 6-9 tòa nhà Petrol

DHNL15C-
Nhóm 2-
69308

Thiết kế hệ thống TG&DHKK cho 
tầng 10-19 tòa nhà Petrol

13h20-13h40

11h00-11h20

11h20-11h40

13h00-13h20

13h40-14h00

14h00-14h20

14h20-14h40

14h40-15h00

15h00-15h20

17

10

11

K15 18

12

13

14

15

16


